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Nombre d'enfants en septembre 2012

Groupe G F TOTAL
1 Nourrissons 6 6 12
2 Maternelle 12 16 28
3 Primaire 13 21 34
4 Collège 20 11 31
5 Lycée 12 15 27
6 Enseignement supérieur 9 13 22
7 Apprentissage 3 1 4
8 Handicapés 10 5 15

TOTAL 85 88 173

NHÓM 1 Nam SN NHÓM 3
1 Nam 14/06/12
2 04/07/12 1 02/04/06
3 20/06/12 2 28/08/06
4 20/10/11 3 04/02/06
5 Nam 15/10/11 4 14/02/06
6 01/12/11 5 Nam 01/03/06
7 Nam 16/02/12 6 Nam 11/02/06
8 06/03/12 7 26/03/04
9 Nam 06/03/12 8 26/03/04

10 Nam 23/06/11
11 Nam 23/06/11
12 01/09/12 1 04/10/04

2 01/02/05
NHÓM 2 3 Nam 30/05/05

1 Nam 03/03/11 4 05/05/05
2 22/09/11 5 Nam
3 05/01/11 6 Nam 13/04/04
4 Nam 05/03/09 7 Nam
5 Nam 02/12/09 8 10/09/04
6 Nam 18/02/10
7 14/09/09
8 Nam 29/10/08 1 Nam 26/08/04
9 08/03/07 2 Nam 30/06/01

10 07/08/07 3
11 13/06/07 4 05/08/04
12 Nam 03/05/07 5 Nam 22/10/04
13 Nam 17/11/07
14 Nam 17/11/07
15 01/01/09 1 Nam 17/06/02
16 Nam 01/08/08 2 27/05/03
17 Nam 01/07/08 3 20/01/03
18 28/07/08 4 Nam 20/10/02
19 02/04/09 5
20 26/07/09 6 Nam 20/02/01
21 14/07/09 7 28/10/03
22 03/08/09
23 23/08/08
24 1 Nam 22/10/02
25 Nam 22/02/08 2 27/02/01
26 12/06/11 3 08/04/02
27 31/01/11 4 01/02/02
28 Nam 20/03/07 5 30/03/03

6 22/10/02

1/2

SƠ SINH (12: 6 nam, 6 nữ) Nữ CẤP I (34: 13 nam, 21 nữ)
Cù Thiện Hùng Long LỚP 1 (8: 2 nam, 6 nữ)
Kiều Thiện Hồng Phương Nữ Kiều Thiện Như Nguyện Nữ
Kiều Thiện Hồng Phúc Nữ Kiều Thiện Bảo Ngọc Nữ
Kiều Thiện Minh Hạnh Nữ Kiều Thiện Bảo Hoà Nữ
Cù Thiện Minh Hòa Kiều Thiện Bảo Tâm Nữ
Kiều Thiện Hồng Anh Nữ Nguyễn Hưng Quân
Cù Thiện Minh Huy Phan Ngọc Hồi
Kiều Thiện Hồng Vân Nữ Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ
Cù Thiện Minh Hoàng Nguyễn Thị Hiền Lương Nữ
Lê Anh Tú
Lê Anh Tuấn LỚP 2 (8: 4 nam, 4 nữ)
Kiều Thiện Hồng Ân Nữ Kiều Thiện Bảo Minh Nữ

Kiều Thiện Bảo Lộc Nữ
MẪU GIÁO (28: 12 nam, 16 nữ) Hoàng Cù Bảo Trí
Cù Bảo Tuấn Kiều Thiện Bảo Phước Nữ
Kiều Thiện Minh Ý Nữ Trần Văn Nam
Kiều Thiện Minh Huế Nữ Trương Văn Trung 
Lê Thiện Phước Trần Hữu Hải 
Cù Thiện Toàn Trần Thị Thúy Nga Nữ
Nguyễn Hữu Phúc
Nguyễn Trúc Duyên Nữ LỚP 3 (5: 3 nam, 2 nữ)
Dương Văn Tân Võ Văn Thuận
Kiều Thiện Như Ý Nữ Võ Quốc Dũng
Kiều Thiện Như Bình Nữ Nguyễn Thị Kim Hảo Nữ
Phan Thị Ngọc Tâm Nữ Phan Ngọc Khuê Nữ
Hồ Đức Phước Hồ Trần Văn Dũng
Cù Thiện Bảo Tuệ
Cù Thiện Bảo Trí LỚP 4 (7: 3 nam, 4 nữ)
Kiều Thiện Hồng Nữ Nguyễn Thiện Phương
Cù Thiện Bảo Hoàng Phạm Thị Yến Nữ
Cù Thiện Nhật Anh Kiều Thiện Bảo Châu Nữ
Kiều Thiện Nhật Minh Nữ Tôn Thất Đạt
Kiều Thiện Ý Nữ Hồ Thị Lý Nữ
Kiều Bảo Nhung Nữ Lê Văn Hoàn
Kiều Bảo Phương Nữ  Nguyễn thị Mùi Nữ
Trần Thị Như Huế Nữ
Trần Phương Anh Nữ LỚP 5 (6: 1 nam, 5 nữ)
Trần Anh Phương Nữ Cù Thiện Nhân
Cù Thiện Bảo Chơn Võ Thị Thái Nguyệt Nữ
Kiều Thiện Bích Ngọc Nữ Hoàng Thị Ngân Tâm Nữ
Nguyễn Ngọc Phương Uyên Nữ Nguyễn Trúc Uyên Nữ
Nguyễn Văn Bảo Lê Thị Thu Hằng Nữ

Kiều Thiện Duyên Nữ
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NHÓM 4 NHÓM 5

1 21/04/96

1 Nam 20/01/00 2 Nam 11/11/95

2 Nam 06/12/00 3 Nam
3 Nam 04/05/01 4 15/10/96
4 05/05/02 5 16/08/95
5 Nam 29/05/00 6 Nam 22/11/96

7 Nam 12/08/95
8 25/08/96

1 Nam 30/09/99
2 17/09/00
3 04/05/99 1 Nam 13/01/94
4 21/11/00 2 15/03/94
5 Nam 10/03/98 3 13/06/95
6 16/06/00 4 Nam 17/05/95
7 15/08/00
8 Nam 12/07/99 NHÓM 6

1 Nam 08/04/93
2 Nam 22/11/94

1 12/08/97 3 Nam 02/03/92
2 Nam 18/04/99 4 Nam 12/01/91
3 Nam 18/04/99 5 10/02/93
4 Nam 26/10/99 6 04/05/91
5 20/12/98 7 Nam 09/10/90
6 Nam 07/04/94 8 17/11/90

9 10/02/92
10 28/11/91

1 Nam 10/02/98 11
2 Nam 18/03/98 12 05/05/91
3 Nam 22/05/98 13 27/06/92
4 Nam 22/09/98 14 22/08/91
5 30/04/98 15 21/06/93
6 Nam 29/07/97 16 04/05/87
7 Nam 27/10/93 17 Nam 24/10/90
8 Nam 04/06/98 18 Nam 13/03/90
9 Nam 11/04/98 19 Nam 02/01/88

10 07/08/98 20 25/05/93
11 18/07/98 21 18/03/87
12 Nam 22 Nam 13/03/89

NHÓM 5 NHÓM 7
1 Nam 09/01/94

1 04/10/97 2 Nam 02/12/94
2 Nam 05/10/97 3
3 14/04/97 4 Nam 13/06/91
4 20/11/95

5 20/11/95 NHÓM 8
6 Nam 22/03/97 1 Nam 23/09/96
7 15/08/95 2 Nam 10/02/92
8 15/05/96 3 Nam 19/06/96
9 Nam 11/03/97 4 08/11/98

10 Nam 11/10/96 5 Nam 01/01/06
11 6 Nam 01/01/03
12 Nam 14/09/96 7 Nam 01/01/12
13 30/07/96 8 01/01/91
14 28/10/97 9
15 Nam 21/03/96 10 Nam 01/01/91

11 Nam 01/01/05
12 Nam 12/06/01
13 19/05/00
14 1978
15 Nam 25/08/10
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Cấp II (31: 20 nam, 11 nữ) LỚP 11 (8: 4 nam, 4 nữ)

LỚP 6 (5: 4 nam, 1 nữ) Trần Thị Chìu Nữ

Trần Văn Doan Phạm Đăng Quang

Cù Thiện Tấn Ngô Lê Tây
Phan Đoàn Bảo Hà Kiều Thiện Hương Thuỷ Nữ
Nguyễn Thị Mỹ Linh Nữ Hoàng Thị Lương Nữ
Hồ Văn Lửa Hoàng Cù Thiện Bảo

Hồ Cù Thiện Hiếu
LỚP 7 (8: 3 nam, 5 nữ) Đồng Thị Mỹ Trang Nữ

Trần Văn Khôi
Kiều Thiện Hồng Mai Nữ LỚP 12 (4: 2 nam, 2 nữ)
Kiều Thiện Ngọc Bích Nữ Trần Văn Hiếu
Kiều Thiện Hiến Chương B Nữ Phạm Thị Chi Nữ
Võ Đại Nam Nguyễn Thị Hảo Nữ
Hồ Thị Lài Nữ Lê Công Hậu
Trần Thị Thủy Tiên Nữ
Hồ Văn Lung TC, CĐ, ĐH – SĐH  (22: 9 nam, 13 nữ)

Nguyễn Tuấn
LỚP 8 (6: 4 nam, 2 nữ) Hồ Cù Thiện Qui

Nguyễn Thị Tường Nữ Cù Thiện Đức
Lê Tiến Nhân Hồ Xuân Thành
Lê Tiến Thế Hồ Thị Hường Nữ
Dương Lê Hưng Lê Thị Anh Nữ
Hồ Kiều Linh Chi Nữ Bùi Phước Hoàng
Võ Đức Trọng Lê Thị Na Nữ

Kiều Thiện Thảo Nữ
LỚP 9 (12: 9 nam, 3 nữ) Võ Thị Tâm Nữ

Hồ Cù Thiện Đạt Võ Thị Thu Nữ
Hồ Cù Thiện Tâm Lê Thị Kim Thùy Nữ
Lê Văn Còn Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ
Nguyễn Đắc Nhân Tâm Phạm Thị Thu Hà Nữ
Nguyễn Thị Oanh Nữ Đoàn Thị Lài Nữ
Lê Công Trình Lê Thị Hằng Nữ
Đặng Bá Phát Nguyễn Tỵ
Phan Đoàn Bảo Trung Hồ Văn Bình
Đoàn Văn Bin Hồ Văn Thiệt
Trần Thị Ly Nữ Lê Thị Thảo Nữ
Hà Thị Út Nữ Phan Thị Huệ Nữ
Phan Văn Liên Lê Quang Vinh

CẤP III
(27: 12 nam, 15 nữ)

NGHỀ THỦ CÔNG
(4: 3 man, 1 nữ)

LỚP 10 (15: 6 nam, 9 nữ) Nguyễn Thanh Việt
Hồ Kiều Thiện Ngọc Diệp Nữ Cù Thiện Quý
Hồ Kiều Thiện Ngọc Thành Nguyễn Thị Tâm Nữ
Hồ Thị Thu Nữ Hoàng Phước
Hồ Kiều Thiện Hiến Chương Nữ

Hồ Kiều Thiện Tâm Mai Nữ
LỚP KHUYẾT TẬT
(15: 10 nam, 5 nữ)

Trương Minh Lâm Phan Cù Thiện Nhơn
Võ Thị Hồng Đào Nữ Trần Bạch Đằng
Nguyễn Thị Yến Nữ Võ Đức Hoà
Nguyễn Văn Trí Trần Thị Phương Thảo Nữ
Nguyễn Hữu Điền Lê Đăng Kiệt
Hồ Thị Lương Nữ Cù Thiện Hồng Sơn
Nguyễn Trúc Giang Cù Thiện Hoàng
Hồ Thị Kim Anh Nữ Kiều Thiện Nhung Nữ
Trần Thị Nhung Hạnh Nữ Nguyễn Thị Lan Nữ
Trần Văn Kỳ Kiều Thiện Lạc

Cù Bảo Thiện
Nguyễn Anh Việt
Nguyễn Thị Trà My Nữ
Ngô Thị Cẩm Hiền Nữ
Cù Thiện Phước


	Feuille1

